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A/ TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Ghi ra bài làm chữ cái đầu đáp án đúng trong các câu sau:
Câu 1: Các đôi dây thần kinh não xuất phát từ bộ phận nào?
	A. Tủy sống	B. Trụ não	C. Tiểu não	D. Não trung gian
Câu 2: Mỗi bán cầu đại não người được phân chia thành mấy thùy?
	A. 3	B. 2	C. 4	D. 5
Câu 3: Trong cơ thể người, tuyến nội tiết nào đóng vai trò chỉ đạo hoạt động của hầu hết các tuyến nội tiết khác?
	A. Tuyến sinh dục	B. Tuyến yên	C. Tuyến tụy	D. Tuyến giáp
Câu 4: Noron có chức năng gì?
	A. Cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh	B. Tiếp nhận và xử lý các kích thích
	C. Trả lời các kích thích	D. Cảm ứng
Câu 5: Ở người trưởng thành, diện tích bề mặt của vỏ não nằm trong khoảng bao nhiêu ?
	A. 2300 – 2500 cm2	B. 1800 – 2000 cm2
	C. 2000 – 2300 cm2	D. 2500 – 2800 cm2
Câu 6: Đặc điểm của tuyến nội tiết là gì?
	A. Tuyến không có ống dẫn
	B. Chất tiết ngấm thẳng vào máu
	C. Chất tiết được theo ống dẫn tới các cơ quan
	D. Tuyến không có ống dẫn tiết ra hoocmon ngấm thẳng vào máu
Câu 7: Hoocmôn điều hoà sinh dục nam có thể được tiết ra bởi tuyến nội tiết nào dưới đây ?
	A. Tuyến tùng	B. Tuyến tuỵ	C. Tuyến trên thận	D. Tuyến giáp
Câu 8: Cơ quan nào dưới đây không tham gia vào hoạt động bài tiết?
	A. Ruột già	B. Da	C. Thận	D. Bóng đái
Câu 9: Sản phẩm thải chủ yếu của hệ bài tiết là gì?
	A. Mồ hôi, nước tiểu, các chất vô cơ	B. Cacbonic, mồ hôi, nước  tiểu
	C. Cacbonic, oxi, chất thải	D. Cacbonic, oxi
Câu 10: Bộ phận có chức năng tiết nước mắt, giúp mắt không bị khô là:
	A. lông mày	B. tuyến lệ	C. mí mắt	D. lông mi
Câu 11: Để khắc phục  tật cận thị, ta cần đeo loại kính nào?
	A. Kính râm	B. Kính lúp	C. Kính hội tụ	D. Kính phân kì
Câu 12: Cơ quan giữ vai trò quan trọng nhất của hệ bài tiết nước tiểu là gì?
	A. Ống dẫn nước tiểu	B. Bóng đái
	C. Ống đái	D. Thận
Câu 13: Hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan nào?
	A. Cầu thận, thận, bóng đái
	B. Thận, bóng đái, ống đái
	C. Thận, ống thận, bóng đái
	D. Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái
Câu 14: Con người có bao nhiêu đôi dây thần kinh tủy?
	A. 31 đôi	B. 26 đôi	C. 25 đôi	D. 12 đôi
Câu 15: Đơn vị cấu tạo nên hệ thần kinh là gì?
	A. Cúc xinap	B. Hạch thần kinh	C. Dây thần kinh	D. Nơron
Câu 16: Sản phẩm của tuyến nội tiết có tên gọi là gì?
	A. Kháng nguyên	B. Enzym	C. Hoocmon	D. Kháng thể
Câu 17: Dựa vào cấu tạo, tai được chia thành mấy phần?
	A. 4 phần	B. 2 phần	C. 3 phần	D. 1 phần
Câu 18: Ở người, bộ phận nào nằm giữa trụ não và đại não?
	A. Tủy sống	B. Tiểu não	C. Não trung gian	D. Hạch thần kinh
Câu 19: Cấu tạo của trụ não là gì?
	A. Chất trắng bên trong, chất xám bên ngoài
	B. Chất trắng bên ngoài, chất xám bên trong
	C. Chất xám và chất trắng đan xen vào nhau
	D. Chất trắng bên phải và chất xám bên trái
Câu 20: Cơ quan phân tích thị giác gồm 3 thành phần chính, đó là:
	A. các tế bào thụ cảm thị giác ở màng lưới, dây thần kinh vị giác và vùng vị giác ở thùy chẩm
	B. các tế bào thụ cảm thị giác ở màng lưới, dây thần kinh thị giác và vùng thị giác ở thùy chẩm
	C. các tế bào thụ cảm thị giác ở màng mạch, dây thần kinh thính giác và vùng thị giác ở thùy đỉnh
	D. các tế bào thụ cảm thị giác ở màng cứng, dây thần kinh thị giác và vùng thị giác ở thùy trán

B/ TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 21 (1 điểm): Có nên trang điểm bằng cách lạm dụng kem phấn, nhổ bỏ lông mày, dùng  bút chì kẻ lông mày không? Vì sao?
Câu 22 (1 điểm): Tại sao không nên làm việc quá sức? Thức quá khuya?
Câu 23 (1 điểm): Muốn đảm bảo giấc ngủ tốt cần những điều kiện gì?
Câu 24 (2 điểm): Kể tên các tuyến nội tiết chính trong cơ thể người? Vì sao nói: Tuyến tụy là tuyến pha? 
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